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MẪU BÁO CÁO
Nghị định số 338/2025/NĐ-CP

12 năm 2025 của Chính phủ)

Mẫu số 01
Kết quả thực hiện các dự án, hoạt động thực hiện chính sách

việc làm công

Mẫu số 02 Báo cáo kết quả dự án cho vay từ nguồn ngân sách trung ương

cấp cho Ngân hàng Chính sách xã hội

Mẫu số 03
Báo cáo kết quả hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc
làm từ nguồn ngân sách trung ương cấp cho Ngân hàng Chính
sách xã hội

Mẫu số 04 Báo cáo kết quả dự án cho vay từ nguồn ngân sách địa
phương uỷ thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội

Mẫu số 05

Báo cáo kết quả hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc

làm từ nguồn ngân sách địa phương uỷ thác cho Ngân hàng

Chính sách xã hội

Mẫu số 06 Báo cáo kết quả dự án cho vay từ nguồn huy động của Ngân

hàng Chính sách xã hội

Mẫu số 07 Báo cáo kết quả hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc
làm từ nguồn huy động của Ngân hàng Chính sách xã hội

Mẫu số 08

Mẫu số 09

Mẫu số 10

Báo cáo kết quả hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước

ngoài theo hợp đồng từ nguồn ngân sách trung ương cấp cho

Ngân hàng Chính sách xã hội

Báo cáo kết quả hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước

ngoài theo hợp đồng từ nguồn ngân sách địa phương uỷ thác

cho Ngân hàng Chính sách xã hội

Báo cáo kết quả hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước
ngoài theo hợp đồng từ nguồn huy động của Ngân hàng
Chính sách xã hội
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Mẫu số 01
TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO¹ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...
ngày ... tháng ...năm ...

BÁO CÁO

Kết quã thực hiện các dự án, hoạt động thực hiện chính sách việc làm công

Dự án, hoạt động áp dụng hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng

Số người lao động được giải quyết việc làm qua dự án, hoạt động thực hiện chính
sách việc làm công

Dự án, hoạt động thực hiện các hình thức đấu thầu khác

Số người lao động được giải quyết việc làm qua dự án, hoạt động thực hiện chính
sách việc làm công

Trong đó Tồng số

Người Người

Tên

STT

du

án,

hoat

động

Tổng

số

ngày
làm

TôngTổng

trong

hộ gia
đình

trong

Người
Người có

đất thu hồi

Người có
hộ gia

nhận Tổng đình Người đất thu

số

tiền

công

Tổng
só

Người
dân

Người

thuộc
đang nuôi thuộc đối số

tượng

Người

việc
Nữ tộc

thiểu
số

hộ

nghèo,
hộ cận

cao

tuôi

Người
khuyết

tật

(NKT)

trực dưỡng, ngày
được hỗ

tiếp chăm
trợ đào

nuôi sóc

làm

việc

Tổng
số
tiền

lưong

nhận hồi thuộc

Người
Người
thuộc

đang
nuôi đối tượng

trực

dân
Tổng
sô

Nu tộc

tạo, thiểu
dưỡng, NKT

nghèo chăm đặc

sóc

NKT

đặc biệt

nặng

biệt

nặng

chuyền đổi
nghề và

tìm kiếm

việc làm

số

hộ
nghèo,

hộ cận

Người
cao

tuổi

Người
khuyết

tật

(NKT)

tiếp
dưỡng, được hỗ
chăm trợ đào

nuôi
sóc

dưỡng, tạo,
NKT chuyển

chăm
nghèo đặc đổi nghề

sóc
biệt và tìm

NKT
năng kiếm việc

đặc
làm

biệt
nặng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
1

2

Tổng
cộng

Nơi nhận:

- Luu:...

Ghi chú:

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

1 Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tinh báo cáo Bộ Nội vụ.
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NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

BÁO CÁO KẾT QUẢ DỰ ÁN CHO VAY TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

CÁP CHO NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
(Từ ngày 01/01/...... đến ngày cuối cùng của quý liền trước)

Kính gửi:

Mẫu số 02

Đơn vị: triệu đồng, dự án, người

Trong đó:

Số dự án được hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm
Dự án của người lao động Dự án của cơ sở sản xuất, kinh doanh

Trong đó sử dụng nhiều lao động:
Người dân

Người

Đơn vị
TT

Doanh

số cho

vay

Tổng
dân

số Tổng
số

tộc

thiểu
Nũ

số

thuộc

hộ

nghèo

tộc Kinh

thuộc hộ
nghèo

đang sinh

sống tại

địa bàn có

điều kiện

kinh tế -

xã hội đặc

biệt khó

Người
khuyết

tật

khăn

(1) (2) (3) (4) (5) (6 (7) (8) (9)

Người lao
động trong
hộ gia

đình đang

trực tiếp
nuôi

dưỡng,
chăm sóc

người
khuyết tật

đặc biệt

nặng
(10)

Người
lao động
nhận
nuôi

dưỡng,
chăm

sóc

người

khuyết

tật đặc

biệt

Người

Người
đã chấp

Tổng
số

Nữ Người
khuyết

tật

Người
dân

tộc

đã

chấp
hành

thiểu
xong

số
án

phạt
tù

hành

xong

quyết
định

đưa vào

cơ sở

giáo dục
bắt buộc

Người đã
chấp

hành

xong

quyết
định đưa

vào cơ sở

cai

nghiện
bắt buộc

Sử dụng
nhiều

lao động
ít nhất 2

trong số
các

trường

hợp (14)

(15) (16)

(17) (18)
nặng

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1

2

Tổng

Nơi nhận:

- Luu: ...

Ghi chú:

..., ngày... tháng ... năm ...

GIÁM ĐỎC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

1 Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương báo cáo Sở Nội vụ theo hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội; Ngân hàng Chính sách xã hội báo cáo Bộ Nội vụ.
2 Đối với báo cáo Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương gửi Sở Nội vụ là xã/phường/đặc khu; đối với báo cáo Ngân hàng Chính sách xã hội gửi Bộ Nội vụ là tiỉnh/thành phố.
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Mẫu số 03

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỎỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM, DUY TRÌ, MỞ RỘNG VIỆC LÀM TỪ NGUÒN NGÂN SÁCH
TRUNG ƯƠNG CÁP CHO NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

(Từ ngày 01/01/...... đến ngày cuối cùng của quý liền trước)

Kính gửi:
Đơn vị: triệu đồng, dự án, người

Trong đó:

Số người lao động được hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm
Dự án của người lao động Dự án của cơ sở sản xuất, kinh doanh

Trong đó sử dụng nhiều lao động:

Người dân

Người

Đơn
STT

vi²
Tổng
số Tổng

số

dân

tộc

Nữ
thiểu
số

thuộc

hộ

nghèo

tộc Kinh

thuộc hộ
nghèo

đang sinh

sống tại
địa bàn có

điều kiện
kinh tế -

xã hội đặc

Người lao
động trong

hộ gia

Người

lao động

nhận Người
Người

đã chấp
Người đã

chấp

Người
khuyết
tật

biệt khó

khăn

đình đang

trực tiếp
nuôi

dưỡng,
chăm sóc

người

khuyết tật

đặc biệt
nặng

nuôi

dưỡng,
chăm

Người
đã

chấp

hành

Tổng
số

Nữ

sóc

người
khuyết
tật đặc

biệt

Người
khuyết

tật

dân

tộc
thiểu

xong

hành

xong

án

quyết
định

đưa vào
số

phạt cơ sở

hành

xong

quyết
định đưa
vào cơ sở

cai

tù giáo dục
bắt buộc

nghiện

bắt buộc

Sử dụng
nhiều lao

động ít
nhất 2

trong số
các trường

hợp (13)

(14) (15)
(16) (17)

năng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1
2

Tổng

Nơi nhận:

- Luu:...

Ghi chú:

..., ngày ... tháng ... năm ...

GIÁM ĐÓC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

1 Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương báo cáo Sở Nội vụ theo hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội; Ngân hàng Chính sách xã hội báo cáo Bộ Nội vụ.

2 Đổi với báo cáo Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương gửi Sở Nội vụ là xã/phường/đặc khu; đối với báo cáo Ngân hàng Chính sách xã hội gửi Bộ Nội vụ là tỉnh/thành phố.
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NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

BÁO CÁO KẾT QUẢ DỰ ÁN CHO VAY TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
ỦY THÁC CHO NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
(Từ ngày 01/01/...... đến ngày cuối cùng của quý liền trước)

Kính gửi:

Mẫu số 04

Số dự án được hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm

Dự án của người lao động
Trong đó:

Đơn vị: triệu đồng, dự án, người

Dự án của cơ sở sản xuất, kinh doanh

Trong đó sử dụng nhiều lao động:
Người dân

Người

STT
Đon

vi²

Doanh

số cho

vay

dân
Tồng
số

tôc
Tổng
số

thiểu
Nữ

số

thuộc

hộ

nghèo

tộc Kinh

thuộc hộ
nghèo

đang sinh

sống tại

địa bàn có

điều kiện

kinh tế -

xã hội đặc
biệt khó

Người lao

động trong
hộ gia

đình đang

Người

lao động

nhận
nuôi

Người

Người

đã chấp
đã hành

Người

khuyết
tật

khăn

trực tiếp
nuôi

dưỡng,
chăm sóс

người
khuyết tật
đặc biệt

nặng

Người
dưỡng,
chăm

Tổng
số

chấp
Nữ

sóc

Người

khuyết

tật

dân xong
hành quyết

tộc

thiểu xong định

người án đưa vào
số

khuyết phạt
tật đặc tù

biệt

cơ sở

giáo dục

bắt buộc

Người đã
chấp
hành

xong

quyết
định đưa
vào cơ sở

cai

nghiện

bắt buộc

Sử dụng
nhiều

lao động

ít nhất 2

trong số
các

trường

hợp (14)

(15) (16)

(17) (18)

nặng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1

2

Tổng

Nơi nhận:

- Luu:

Ghi chú:

..., ngày ... tháng ... năm ...

GIÁM ĐÓC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

1 Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương báo cáo Sở Nội vụ theo hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội; Ngân hàng Chính sách xã hội báo cáo Bộ Nội vụ.
2 Đối với báo cáo Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương gửi Sở Nội vụ là xã/phường/đặc khu; đổi với báo cáo Ngân hàng Chính sách xã hội gửi Bộ Nội vụ là tỉnh/thành phố.
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NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM, DUY TRÌ, MỞ RỘNG VIỆC LÀM TỪ NGUỒN

NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ỦY THÁC CHO NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
(Từ ngày 01/01/...... đến ngày cuối cùng của quý liền trước)

Kính gửi:

Mẫu số 05

Dự án của người lao động

Đơn vị: triệu đồng, dự ản, người
Số người lao động được hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm

Dự án của cơ sở sản xuất, kinh doanh

Trong đó: Trong đó sử dụng nhiều lao động:

Người

Người dân

tộc Kinh
thuộc hộ

Người lao

động trong
hộ gia

Người
lao động
nhận Người

Người
đã chấp

Người đã

STT
Đơn

vị²
Tổng
số

dân

Tổng
số

tộc

thiểu
Nű

số

thuộc
hộ

nghèo

nghèo

đang sinh

sống tại

địa bàn có

điều kiện
kinh tế -

xã hội đặc

đình đang nuôi

Người
khuyết

tật

biệt khó

khăn

trực tiếp
nuôi

dưỡng,
chăm sóc

người
khuyết tật

đặc biệt
nặng

Người
dưỡng,
chăm

sóc

người
khuyết

tật đặc

biệt
nặng

Tổng

số

đã

chấp

hành

Nử Người
khuyết
tật

dân

tộc

thiểu

hành

xong

số
án

phạt

xong

quyêt

định
đưa vào

tù

cơ sở

giáo dục
bắt buộc

chấp
hành

xong
quyết

định đưa

vào cơ sỞ

cai

nghiện
bắt buộc

Sử dụng

nhiều lao

động ít
nhất 2

trong số
các trường
hợp (13)
(14) (15)
(16) (17)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1

2

Tổng

Nơi nhận:

- Lưu: ...

Ghi chú:

..., ngày ... tháng ... năm ...

GIÁM ĐÓC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

1 Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương báo cáo Sở Nội vụ theo hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội; Ngân hàng Chính sách xã hội báo cáo Bộ Nội vụ.

2 Đối với báo cáo Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương gửi Sở Nội vụ là xã/phường/đặc khu; đối với báo cáo Ngân hàng Chính sách xã hội gửi Bộ Nội vụ là tỉnh/thành phố.
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Mẫu số 06
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

BÁO CÁO KẾT QUẢ DỰ ÁN CHO VAY TỪ NGUỒN HUY ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
(Từ ngày 01/01/...... đến ngày cuối cùng của quý liền trước)

Kính gửi:

Đơn vị: triệu đồng, dự án, người
Số dự án được hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm

Dự án của người lao động Dự án của cơ sở sản xuất, kinh doanh

Trong đó: Trong đó sử dụng nhiều lao động:
Người dân

tộc Kinh

STT
Đon

vi²

Doanh

số cho

vay

Tổng

số |Tổng

Người
dân

tộc

số Nũ
thiểu
số

thuộc

hộ

nghèo

thuộc hộ

nghèo

đang sinh
sống tại

địa bàn có

điều kiện
kinh tế -

xã hội đặc

biệt khó

khăn

Người
khuyết
tật

Người lao

động trong

hộ gia

đình đang
trực tiếp

nuôi

dưỡng,
chăm sóc

người
khuyết tật

đặc biệt

Người
lao động

nhận
nuôi

dưỡng,
chăm

sóc

người
khuyết
tật đặc

Người

Người

đã chấp

Người
Tổng
số

Nữ Người
khuyết

tật

dân

tộc

thiều

đã

chấp
hành

xong

án

hành

xong

quyết
định

đưa vào
số

phạt
tù

cơ sở

biệt
giáo dục
bắt buộc

Người đã

chấp
hành

xong

quyết
định đưa

vào cơ sở

cai

nghiện
bắt buộc

Sử dụng

nhiều

lao động
ít nhất 2

trong số
các

trường

họp (14)

(15) (16)

(17) (18)
năng nặng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1

2

Tổng

Nơi nhận:

- Lưu:...

Ghi chú:

..., ngày ... tháng ... năm ...

GIÁM ĐÓC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

1 Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương báo cáo Sở Nội vụ theo hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội; Ngân hàng Chính sách xã hội báo cáo Bộ Nội vụ.

2 Đối với báo cáo Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương gửi Sở Nội vụ là xã/phường/đặc khu; đối với báo cáo Ngân hàng Chính sách xã hội gửi Bộ Nội vụ là tỉnh/thành phố.
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Mẫu số 07
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

BẢO CÁO KÉT QUẢ HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM, DUY TRÌ, MỞ RỘNG VIỆC LÀM TỪ NGUỒN HUY ĐỌNG
CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

(Từ ngày 01/01/...... đến ngày cuối cùng của quý liền trước)

Kính gửi:

Dự án của người lao động

Trong đó:
Người dân

tộc Kinh

Người

dân

STT
Đơn

vị²
Tổng
số Tổng

số

tộc
thiểu

Nũ
số

thuộc

hộ
nghèo

thuộc hộ

nghèo
đang sinh

sống tại

địa bàn có

điều kiện
kinh tế -

xã hội đặc

Người
lao động

nhận
nuôi

Đơn vị: triệu đồng, dự án, người

Dự án của cơ sở sản xuất, kinh doanh

Số người lao động được hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm

Người lao

động trong

hộ gia

đình đang

Trong đó sử dụng nhiều lao động:

Người
Người
đã chấp

Người đã

chấp
Sử dụng
nhiều lao

Người

khuyết
tật

biệt khó

khăn

trực tiếp
nuôi

dưỡng,
chăm sóc

người
khuyết tật

đặc biệt

nặng

Người
dưỡng,
chăm

sóc

người
khuyết
tật đặc

biệt

nặng

Tổng
số

đã

chấp
hành hành

động ít

Nữ
Người
khuyết

tật

dân

tộc

thiểu

hành

xong

xong

quyết
định

xong

quyết
nhất 2

trong số
định đưa

các trường

số
án đưa vào vào cơ sở

phạt
tù

cơ sở

giáo dục

bắt buộc

cai

nghiện
bắt buộc

hợp (13)

(14) (15)
(16) (17)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1

2

Tổng

Nơi nhận:

- Luu:

Ghi chú:

..., ngày ... tháng ... năт ...

GIÁM ĐÓC

(Ký, đóng dẫu và ghi rõ họ tên)

1 Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương báo cáo Sở Nội vụ theo hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội; Ngân hàng Chính sách xã hội báo cáo Bộ Nội vụ.

2 Đối với báo cáo Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương gửi Sở Nội vụ là xã phường/đặc khu; đối với báo cáo Ngân hàng Chính sách xã hội gửi Bộ Nội vụ là tinh/thành phố.
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Mẫu số 08
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG TỪ
NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CÁP CHO NGẦN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

(Từ ngày 01/01/...... đến ngày cuối cùng của quý liền trước)

STT Đơn vị

Doanh

số cho

vay Tổng số
Nũ

Người dân

tộc thiểu số
thuộc hộ
nghèo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1

2

Nơi nhận:

- Luu:

Kính gửi:

Đơn vị: triệu đồng, người

Quốc gia/vùng lãnh thổ đi làm việc theo hợp đồng

Nhật Bản Hàn Quốc Đài Loan Khác

(8) (9) (10) (11)

Số người lao động được hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài

Trong đó:

Người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo
đang sinh sống tại địa bàn có điều kiện

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

(7)

..., ngày... tháng ... năm ...

GIÁM ĐÓC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

1 Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương báo cáo Sở Nội vụ theo hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội; Ngân hàng Chính sách xã hội báo cáo Bộ Nội vụ.

2 Đổi với báo cáo Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương gửi Sở Nội vụ là xã/phường/đặc khu; đối với báo cáo Ngân hàng Chính sách xã hội gửi Bộ Nội vụ là tỉnh/thành phố.
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Mẫu số 09
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG TỪ

NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG U THÁC CHO NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
(Từ ngày 01/01/...... đến ngày cuối cùng của quý liền trước)

STT Đơn vị

Doanh

số cho

vay Tổng số
Nữ

Người dân
tộc thiểu số

thuộc hộ
nghèo

(1) (2) (3) (4) (5) (6

2

Nơi nhận:

- Luu:...

Kính gửi:

Đơn vị: triệu đồng, người

Số người lao động được hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài

Trong đó:

Người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo
đang sinh sống tại địa bàn có điều kiện

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

(7)

Quốc gia/vùng lãnh thổ đi làm việc theo hợp đồng

Nhật Bản Hàn Quốc Đài Loan Khác

(8) (9) (10) (11)

..., ngày ... tháng... năm ...

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

1 Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương báo cáo Sở Nội vụ theo hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội; Ngân hàng Chính sách xã hội báo cáo Bộ Nội vụ.

2 Đối với báo cáo Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương gửi Sở Nội vụ là xã/phường/đặc khu; đối với báo cáo Ngân hàng Chính sách xã hội gửi Bộ Nội vụ là tỉnh/thành phố.
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Mẫu số 10
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG TỪ
NGUỒN HUY ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

(Từ ngày 01/01/...... đến ngày cuối cùng của quý liền trước)

STT Đơn vi²

Doanh

số cho

vay Tổng số
Nű

Người dân

tộc thiểu số

thuộc hộ
nghèo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1

2

Nơi nhận:

- Luu: .

Kính gửi:

Số người lao động được hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài

Trong đó:

Người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo

đang sinh sống tại địa bàn có điều kiện
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

(7)

Đơn vị: triệu đồng, người

Quốc gia/vùng lãnh thổ đi làm việc theo hợp đồng

Nhật Bản Hàn Quốc Đài Loan Khác

(8) (9) (10) (11)

..., ngày... tháng ... năm ...

GIÁM ĐÓC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

1 Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương báo cáo Sở Nội vụ theo hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội; Ngân hàng Chính sách xã hội báo cáo Bộ Nội vụ.

2 Đối với báo cáo Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương gửi Sở Nội vụ là xã/phường/đặc khu; đối với báo cáo Ngân hàng Chính sách xã hội gửi Bộ Nội vụ là tỉnh/thành phố.


